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             Thứ

Hoạt động

Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân                 
- Trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội. Trẻ chơi theo ý thích.

Thể dục buổi 
sáng

80 -90 
Phút

  * Nội dung:                                           
- HH: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên
- Bụng: Quay người sang trái, sang 
phải
- Chân: Bước sang ngang

* Mục đích: - Trẻ biết tập đúng 
động tác theo nhạc
- Phát triển các cơ tay, chân cho 
trẻ
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị: - Hoa, nơ tay 

Hoạt động học 30 - 40  
phút

THỂ DỤC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

T/C: Lộn cầu vồng

KPKH
Trò chuyện về thủ đô Hà Nội, cờ 

Tổ Quốc

Hoạt động 
chơi ngoài trời

30 - 40 
phút

- HĐTN: Chăm sóc cây; Nhặt rau
- Trò chơi: Lộn cầu vồng; Trời nắng trời mưa; Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:       

Chơi hoạt 
động

ở các góc

40 - 50 
phút

* ND: 
- GXD: Xây Lăng Bác 
- GĐV: Gia đình, bán hàng, bác sỹ                
- GTH: Tô màu lá cờ Tổ quốc                                                       
- GÂN: Hát, vận động bài hát trong 
chủ đề: Thủ đô Hà Nội                                                         
- GST: Xem tranh truyện, làm sách 
về thủ đô Hà Nội
- Góc KPKH, TN: Chơi với nước, 
sỏi. Chăm sóc cây                 

* Mục tiêu:
- Trẻ biết lựa chọn góc chơi
- Trẻ giao lưu cùng nhau, biết 
cách sử dụng đồ chơi, không tranh 
giành đồ chơi.   
- Trẻ nghe hiểu và nói được từ: 
Lăng Bác                                             
- Biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi 
theo yêu cầu của cô

Ăn trưa
 60 - 70 

phút

- Cô chuẩn bị bát thìa, kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ xếp hàng rửa tay, rửa 
- Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống, không nói truyện, không làm rơi 
 miệng rồi vào phòng ngủ.

Ngủ trưa 140 - 150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ, ngủ 
 cất chăn gối gọn gàng đúng nơi quy định

Ăn phụ
 20 - 30 

phút
- Cho trẻ đi vệ sinh ngồi vào bàn ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi 

Chơi hoạt 
động theo ý 

thích

70 - 80 
phút

- TCM: Cái gì biến mất
- Hoạt động phòng Kidsmart                                                                 
- Nêu gương cuối ngày                                   

- LQKTM: TH cắt dán lá cờ Tổ 
quốc
- Chơi tự do                                                               
- Nêu gương cuối ngày                                   

Trả trẻ 60- 70 
phút

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn   
 cô, chào các bạn. Cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của
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đúng nơi quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.
* Tổ chức hoạt động:                                                                                                                                         
* Khởi động: - Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 4 hàng dọc 
* Trọng động: - Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân cùng cô    
* Hồi tĩnh:  - Trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng. Trẻ chơi trò chơi "Rồng rắn lên mây"

TẠO HÌNH
Cắt dán lá cờ Tổ Quốc

VĂN HỌC
  Thơ: Làng em buổi sáng

ÂM NHẠC
NDTT: Hát: Yêu Hà Nội                                          
NDKH: NH-NN: Từ rừng xanh 
cháu về thăm lăng Bác
T/C: Bước nhảy vui nhộn

QSCMĐ: Thăm quan vườn cổ tích; Cây hoa càng cua; Cây hoa mười giờ
Bịt mắt bắt dê; Mưa to mưa nhỏ; Chó sói xấu tính; Nhảy qua suối nhỏ
* Chuẩn bị:
- Một số đồ chơi bán hàng, bộ 
đồ chơi gia đình.                                   
- Nút nhựa, gạch, hộp khối, 
một số cây ăn quả
- Một số dụng cụ âm nhạc: xắc 
xô, phách tre                                                      
- Giấy A4, keo, tranh ảnh, 
truyện về thủ đô Hà Nội                                                               
- Nước, sỏi                                            

* Tổ chức hoạt động:                                                                                       
- Cô giới thiệu về chủ đề chơi, các góc chơi, nội dung chơi. Gợi ý để 
trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề nhánh: Thủ đô Hà 
Nội
- Cho trẻ gài thẻ về góc chơi mà trẻ thích.
- Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi
- Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ, giúp đỡ trẻ thể 
hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi. Trong quá trình chơi cô 
TCTV từ: Lăng Bác. Cô NX các nhóm chơi. Cho trẻ cất đồ dùng đồ 
chơi                                                                                               

 mặt, ngồi vào bàn ăn. Cô giới thiệu món ăn. Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn. 
 vãi thức ăn, nhắc trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến những trẻ ăn chậm, ăn xong nhắc trẻ cất bát, vệ sinh súc 

 Đúng giờ, đủ giấc. Trẻ ngủ cô bao quát trẻ để kịp thời sử lí các tình huống có thể sảy ra, trẻ ngủ dậy 

 ăn cô giới  thiệu món ăn. Động viên trẻ ăn, ăn xong cất đồ dùng đúng quy định
- Rèn KNS: Chờ đến lượt 
- Hoạt động phòng nghệ thuật
- Nêu gương cuối ngày

- LQKTM: Hát: Yêu Hà Nội
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối ngày                                   

- Làm BT trong vở bé LQCC                                                
- Chơi tự do
 - Nêu gương cuối tuần
     Phát phiếu bé ngoan

 đồ chơi, vệ sinh cá nhân cho trẻ, chỉnh sửa lại trang phục chờ bố mẹ đến đón, trẻ về cô nhắc trẻ chào
trẻ ở lớp.

   Giáo viên                                                                                               Tổ trưởng ký duyệt

Lò Thị Thuận                                                                                              Trần Thị Huế
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